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TÓM TẮT
Nghiên	cứu	đã	được	thực	hiện	nhằm	xác	định	tỷ	lệ	nhiễm	và	độc	lực	của	vi	khuẩn	Salmonella	thải	

trừ	từ	256	lợn	nái	nuôi	ở	20	trang	trại	thuộc	huyện	Hiệp	Hòa,	tỉnh	Bắc	Giang.	Kết	quả	phân	tích	các	mẫu	
bệnh	phẩm	cho	thấy	có	2/166	mẫu	dương	tính	với	Salmonella weltevreden;	3/166	mẫu	dương	tính	với	
Salmonella dublin;	5/166	mẫu		dương	tính	với	Salmonella anatum	và	Salmonella senftenberg;	6/166	mẫu	
dương	tính	với	Salmonella heidelberg;	9/166		mẫu	dương	tính	với	Salmonella enteritidis;	30/166	mẫu	
dương	tính	với	Salmonella typhimurium,	41/166	mẫu	dương	tính	với	Salmonella choleraesuis,	10/166	
mẫu	dương	tính	với	Salmonella chưa	rõ	serotype.

Các	chủng	vi	khuẩn	Salmonella	phân	lập	được	mang	gen	mã	hóa	yếu	tố	độc	lực,	thể	hiện	tính	gây	
bệnh,	bao	gồm:	tỷ	lệ	các	chủng	Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraesuis 
mang	gen	mã	hóa	độc	tố	đường	ruột	chịu	nhiệt	Stn		lần	lượt	là		73,3%,		88,8%,	92,6%;	Tỷ	lệ các	chủng	
Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraesuis mang	 gen	 fimA lần	 lượt	 là	
66,6%,	88,8%,	92,6%;		Tỷ	lệ	các	chủng	Salmonella typhimurium, Salmonella choleraesuis, Salmonella 
enteritidis mang	gen	InvA lần	lượt	là 	26,6%,	39,0%,	66,6%.

Tỷ	lệ chủng	Salmonella choleraesuis kháng	nalidixic	acid	là	2,4%;	kháng	ciprofloxacin,	rifampicin,	
spectinomycin	 là	7,3%;	kháng	ceftazidime,	oxytetracycline	 là	9,7%;	kháng	nitrofurantoin	 là	12,1%;	
kháng	trimethoprim-sulfamethoxazole		là	19,5%;	kháng	kanamycin	là	21,9%.

Tỷ	 lệ	 chủng	 Salmonella enteritidis kháng	 ciprofloxacin,	 rifampicin,	 ceftazidime,	 spectinomycin,	
nitrofurantoin	là	11,1%;	kháng	trimethoprim-sulfamethoxazole,	kanamycin	là	22,2%.

Tỷ	 lệ	 chủng	Salmonella typhimurium kháng	nitrofurantoin,	 nalidixic	 acid	và	 ceftazidime	 là	 3,3%;	
kháng	 ciprofloxacin,	 spectinomycin	 và	 rifampicin	 là	 6,6%;	 kháng	 trimethoprim-sulfamethoxazole	 là	
16,6%;	kháng	kanamycin	là	20,0%.

Các	chủng	Salmonella	phân	lập	được	mẫn	cảm	mạnh	với	nalidixic	acid,	oxytetracycline,	ceftazidime,	
rifampicin,	ciprofloxacin	và	nitrofurantoin;	đồng	thời	biểu	hiện	kháng	lại	các	kháng	sinh	này	ở	mức	độ	
khác	nhau,	chiếm	tỷ	lệ	cao	nhất	là	trimethoprim-sulfamethoxazole,	spectinomycin	và	kanamycin.

Từ khóa: lợn	con,	lợn	nái,	thải	trừ,	Salmonella,	vi	khuẩn,	độc	lực
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SUMMARY
The study was conducted to determine the infection rate and virulent factors of Salmonella bacteria 

isolating from 256 sows in 20 breeding farms in Hiep Hoa district, Bac Giang province, Viet Nam. 
The studied result showed that the serotype of 2/166 positive samples with Salmonella weltevreden; 
3/166 positive samples with Salmonella dublin; 5/166 positive samples with Salmonella anatum and 
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Salmonella senftenberg; 6/166 positive samples with Salmonella heidelberg; 9/166 positive samples 
with Salmonella enteritidis; 30/166 positive samples with Salmonella typhimurium, 41/166 positive 
samples with Salmonella choleraesuis, and 10/166 positive samples with Salmonella were unknown.

The isolated Salmonella strains carried the virulent genes, including the Salmonella typhimurium, 
Salmonella enteritidis and Salmonella choleraesuis strains bearing Stn gene (causing enteritidis) 
accounted for 73.3%, 88.8%, and 92.6%, respectively. The Salmonella typhimurium, Salmonella 
enteritidis, Salmonella choleraesuis strains bearing fimA gene accounted for 66.6%, 88.8%, and 
92.6%, respectively. The Salmonella typhimurium, Salmonella choleraesuis and Salmonella enteritidis 
strains bearing InvA gene accounted for 26.6%, 39.0%, and 66.6%, respectively.

The rate of Salmonella choleraesuis strain resisting nalidixic acid; ciprofloxacin, rifampicin, 
spectinomycin; ceftazidime, oxytetracycline; nitrofurantoin; trimethoprim-sulfamethoxazole; 
kanamycin was 2.4%, 7.3%, 9.7%, 12.1%, respectively. The rate of Salmonella enteritidis strain 
resisting ciprofloxacin, rifampicin, ceftazidime, spectinomycin, nitrofurantoin; trimethoprim-
sulfamethoxazole, kanamycin was 11.1%, 22.2%, respectively. The rate of Salmonella typhimurium 
strain resisting nitrofurantoin, nalidixic acid and ceftazidime; ciprofloxacin, spectinomycin and 
rifampicin; trimethoprim-sulfamethoxazole; kanamycin was 3.3%, 6.6%, 16.6%, 20.0%, respectively.

The isolated Salmonella strains were strongly susceptible with nalidixic acid, oxytetracycline, 
ceftazidime, rifampicin, ciprofloxacin and nitrofurantoin. They also resisted to the above mentioned 
antibiotics at various levels. Of which, resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole, spectinomycin, 
and kanamycin accounted for the highest rate.

Keywords: piglet, sow, sheding, Salmonella, bacteria, virulence.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Salmonella	 được	 Salmon	 và	 Smith	 phân	

lập	 lần	 đầu	 tiên	 ở	 lợn	 vào	 năm	 1886	 (Steven	
A.	Carlson	et	al.,	2012),	vi	khuẩn	cư	 trú	 trong	
đường	 ruột	của	cả	động	vật	máu	nóng	và	máu	
lạnh.	 Với	 số	 lượng	 hơn	 2400	 serotype	 khác	
nhau,	 Salmonella	 được	 xác	 định	 gây	 ra	 nhiều	
thể	 bệnh	 cho	 người	 và	 động	 vật.	 Mặc	 dù	 đã	
được	 nghiên	 cứu	 từ	 trên	 100	 năm	 nhưng	 đến	
nay,	 nhiễm	 khuẩn	 Salmonella ở	 động	 vật	 và	
người	 vẫn	 tiếp	 tục	 được	 nghiên	 cứu	 vì	 những	
vấn	 đề	 dịch	 tễ	 nghiêm	 trọng	 có	 tính	 chất	 toàn	
cầu,	ước	tính	hàng	năm	trên	thế	giới	có	khoảng	
155.000	 người	 chết	 bởi	 Salmonellosis	 và	 ngộ	
độc	 thực	 phẩm	 (Patchanee,	 P	 et	 al.,	 2008;	 G.	
Evangelopoulou	et	al.,	2015).

Mặc	 dù	 có	 nhiều	 serotype	 khác	 nhau	
nhưng	 gây	 bệnh	 ở	 lợn	 tập	 trung	 chủ	 yếu	 vào	
loài	 Salmonella choleraesuis	 và Salmonella 
typhimurium,	chiếm	tỷ	lệ	thấp	hơn	là	Salmonella 
derby, Salmonella heidelberg, Salmonella 
dublin và	 Salmonella enteritidis.	 Có	 thể	 nhận	
thấy,	 Salmonella	 nhiễm	 trên	 lợn	 nói	 chung	 có	
liên	quan	đến	hai	vấn	đề,	 thứ	nhất	 là	 tác	nhân	
gây	bệnh	cho	lợn,	và	thứ	hai	là	gây	ngộ	độc	thực	

phẩm	cho	người	(Lo	Fo	Wong,	2002).	Trong	đó,	
loài	 lợn	được	 coi	 là	 yếu	 tố	 nguồn	bệnh,	mang	
trùng	và	bài	xuất	mầm	bệnh	Salmonella	có	độc	
lực,	tạo	nguy	cơ	cao	gây	bệnh	cho	gia	súc,	gia	
cầm;	gây	bệnh	và	gây	ngộ	độc	 thực	phẩm	cho	
con	người	(Patchanee,	P	et	al.,	2008;	Steven	A.	
Carlson	et	al.,	2012).

Đến	tháng	12	năm	2016,	huyện	Hiệp	Hòa,	Bắc	
Giang	 có	 97	 trang	 trại	 và	 hơn	220	gia	 trại	 chăn	
nuôi	gia	súc,	gia	cầm.	Trong	đó,	có	25	trang	trại	
nuôi	lợn	nái	ngoại	sinh	sản	có	quy	mô	từ	50	con	
trở	lên;	có	trên	150	gia	trại	nuôi	lợn	thịt	có	quy	mô	
từ	100	con	trở	lên.	Cùng	đó,	trên	địa	bàn	huyện	đã	
xuất	hiện	nhiều	hộ	chăn	nuôi	gia	cầm	theo	hướng	
chuyên	 trứng,	 thịt,	 con	 giống	 với	 quy	mô	 hàng	
nghìn	con.

Việc	 nghiên	 cứu,	 xác	 định	 vi	
khuẩn	 Salmonella	 nhiễm	 trên	 lợn	 nái	 sinh	 sản,	
lợn	 con	 sau	 cai	 sữa	 (lợn	 khỏe	 và	 lợn	 bị	 bệnh	
tiêu	chảy)	để	bổ	sung	tư	liệu	khoa	học	về	sự	lưu	
hành	của	căn	bệnh	(etiology),	từ	đó	mở	ra	hướng	
nghiên	cứu	mới	về	chẩn	đoán,	đề	xuất	biện	pháp	
khống	chế	hiệu	quả	tình	trạng	mang	và	thải	trừ	vi	
khuẩn Salmonella	gây	bệnh	cho	vật	nuôi	và	gây	
bệnh	và	gây	ngộ	độc	thực	phẩm	cho	người.


